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Câu 1: (1.5 điểm) 

Cho biết các hình thức xả tuyết dàn lạnh của kho lạnh. Hình thức nào tối ưu nhất, tại sao?
Câu 2: (1.5 điểm) 
Các thiết bị lạnh sau khi được lắp đặt xong, cho biết:

· Chất nào thường được sử dụng để thử kín hệ thống lạnh. 

· Áp suất thử kín là bao nhiêu.
· Lưu ý gì khi thử kín.
Câu 3: (7.0 điểm)
Tính công suất động cơ máy nén cần lắp đặt và chọn Model máy nén Mycom cho kho trữ đông bảo quản cá 50 tấn. Biết:
· Phụ tải nhiệt của kho như sau :

· Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q1 = 3,2KW
· Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra Q2 = 9,6KW

· Dòng nhiệt do vận hành Q4 = 4,3KW

· Hệ thống lạnh của kho dùng gas R22 có các thông số sau :

· Nhiệt độ bay hơi t0 = - 250C

· Nhiệt độ ngưng tụ tk = 350C

· Gas lỏng sau ngưng tụ được quá lạnh giảm 50C so với tk
      

· Hơi hút về máy nén bị quá nhiệt tăng lên 150C so với t0 
· Nhiệt độ cuối tầm nén của hơi môi chất là 900C
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Đáp án 02
Câu 1 (1.5Đ): 
a. Các hình thức xả tuyết: 
· Dùng điện trở
· Dùng hơi gaz nóng
· Dùng tưới xối nước
b. Trong các hình thức trên:

·  Hình thức dùng điện trở là tối ưu nhất, vì khi xả đá các thiết bị như máy nén, quạt dàn lạnh ngừng, điện trở có điện.
· Hình thức xả đá bằng hơi gaz nóng thì máy nén vẫn hoạt động, dễ có gaz lỏng về máy nén, dẫn đấn máy nén hư hỏng giảm tuổi thọ.

· Hình thức dùng nước ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
Câu 2(1.5Đ) : 
a. Các chất thường được sử dụng để thử kín: Nitơ, Gaz lạnh, khí nén
b. Trong đó Nitơ là chất được dùng nhiều nhất ,vì:

- Đối với hệ thống lớn dùng R22 có nhiệt độ sôi của gas dưới 0C, nên sử dụng N2 để thử kín, nếu dùng khí nén thử xong, chắc chắn vẫn tồn đọng một ít hơi ẩm trong hệ thống khi hút chân không, dẫn đến dễ bị tắc ẩm, các dàn trao đổi nhiệt hoạt động kém, hơi ẩm phản ứng với dầu, gas tạo axit ăn mòn các chi tiết kim loại. Còn dùng gaz lạnh hao phí tốn tiền.                                                                                                                                                                                                                                          

       c.  Áp suất thử kín :  * Phía cao áp : 18 bar   

                                         * Phía thấp áp : 12 bar                                                
       d.  Lưu ý :   -  Phải có van giảm áp nối từ chai N2 vào hệ thống và cho áp vào từ từ
                               quan sát đồng hồ đến khi đạt thông số cần thử.                                                                                                 
                -  Đóng các van nối với các rơle áp suất, van tiết lưu tự động nhằm 
                               tránh hư hỏng. 
               -   Duy trì áp suất thử trong 24h                                                          
Câu 3 (7Đ):
1.  Năng suất lạnh máy nén 
Tổng phụ tải nhiệt máy nén: ΣQmn = 100%Q1 + 100%Q2 + 75%Q4 = 16,025KW    
Năng suất lạnh Q0 = k. ΣQmn / b = 19,05KW

2. Chọn chu trình lạnh để tính toán
t0   = -250C  → P0 = 2,017 bar
tk   = 350C  → Pk = 13,532 bar      







Tỉ số nén : Pk / P0 = 7,7. Chọn chu trình lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt 
3. Bảng thông số các điểm nút 







Điểm

P (bar)

t (0C)

h(KJ/Kg)

v (m3/kg)

1

2.017
-25

694.13
 1’

2.017
-10
            703.9
0.1206
2

13.532
 90
759.03
3

13.532
 35
542.88

 3’

13.532
 30
536.51
4

2.017
-25

536.51
4. Lưu lượng gaz qua máy nén: G = Q0 / q0 =  Q0 / (h1 – h4) =  0,12 Kg/s 
5. Công nén đoạn nhiệt: Ns = G.l = G (h2 – h1’) = 6,62 KW
6. Công suất chỉ thị: Ni = Ns / ɳi = Ns / [(T0 / Tk) + 0,001.t0] = 8,49 KW
7. Công suất ma sát: Nms = Vtt. Pms.102 = 0,034. 102. G. v1’ = 0,049 KW
8. Công suất hiệu dụng: Ne = Ni + Nms = 8,539 KW

9. Công suất tiếp điện động cơ: Nel = Ne / ɳtđ . ɳel = 8,99 KW
10. Công suất lắp đặt máy nén: Nđc = 1,2 . Nel = 10,79KW
Chọn 01 máy nén Bitjer công suất 10,79 KW = 14,35 HP 

Model  F2WA2                                                                                                                                                                                                             
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	Điểm tổng cộng 
	10
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